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STT Mã SV Ngày sinh Phái
Số tờ/
Mã đề

1 470420001 03/12/1968 Nam

2 470420002 20/08/1982 Nữ

3 470420003 25/08/1985 Nam

4 470420004 23/07/1985 Nữ

5 470420005 31/08/1977 Nữ

6 470420006 25/08/1984 Nữ

7 470420007 09/03/1981 Nữ

8 470420008 19/02/1984 Nữ

9 470420009 21/08/1986 Nữ

10 470420010 09/11/1994 Nam

11 470420011 03/08/1982 Nam

12 470420012 10/03/1988 Nữ

13 470420013 03/08/1981 Nữ

14 470420014 06/06/1986 Nữ

15 470420015 29/01/1993 Nam

16 470420017 30/11/1978 Nữ

17 470420018 1985 Nữ

18 470420019 03/04/1991 Nữ

19 470420020 30/09/1988 Nữ

20 470420021 01/11/1988 Nam

21 470420022 29/10/1979 Nữ

22 470420023 02/09/1997 Nữ

23 470420024 28/05/1984 Nam

24 470420025 07/07/1982 Nam

25 470420026 05/02/1985 Nam

26 470420027 07/01/1979 Nữ

27 470420028 05/03/1977 Nữ

28 470420029 05/05/1970 Nam

Phạm Mạnh 

Lê Thị Minh Hòa

Hiếu

CBGD: ThS. Dương Phan Hoàng Vũ Phòng thi: HT. B
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Cương

Học phần: Đọc hiểu 1 (Reading 1) (410001) Ngày hoàn thành đánh giá kết thúc

Số tín chỉ: 29/11/2020

Nhóm/Lớp: Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ĐGMH_BM 1a
HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ

Danh Sách Ghi Điểm
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Phạm Thị Mỹ Hạnh

Phạm Thị Minh

Mai Thị Hồng Điều

Phạm Bá Đức

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thị Bảo Hạnh

Trần Anh Khoa

Bùi Thị Hồng

Nguyễn Phước Bảo Khôi

Kiều Phan Thị Hồng Liên

Nguyễn Thị Ngát

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Phạm Thị Bích Ngọc

Trịnh Thị Mai Linh

Phùng Thị Lộc

Nguyễn Phương Nam

Lê Thị Thanh Nhàn

Tào Võ Hiền Nhân

Bùi Thị Kim Nhứt

Đoàn Thụy Hoàng Nhi

Bùi Quang Phú

Nguyễn Thị Mai Thảo

Từ Minh Phước

Nguyễn Trọng Thành

Nguyễn Thị Kiều Thu

Nguyễn Văn Thuận
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29 470420030 29/01/1988 Nữ

30 470420032 10/12/1981 Nam

31 470420033 10/06/1981 Nam

Cán bộ coi thi 1:................................................

Cán bộ coi thi 2:.............................................

Tổng số sv, hs trên danh sách:..........
Điểm QT:.............%; Điểm KT:...............%

Tổng số sv, hs dự đánh giá: ............
Tổng số bài/tiểu luận/báo cáo:..........

Trà Vinh, Ngày ......... tháng .......... năm .........
Tổng số tờ:.............................

Lê Đức Tín

Phạm Lê Anh Tuấn

Cán bộ ghi điểm:.............................................

Cán bộ kiểm tra:............................................

Trần Thị Thanh Thuận


